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Thời gian làm bài: 45 phút


(Học sinh ghi rõ mã đề vào bài kiểm tra)
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)     Lựa chọn đáp án đúng cho các câu sau:
Câu 1. Nhận định nào dưới đây là biểu hiện của lòng yêu thương con người?

A. Luôn quan tâm giúp đỡ người khác.            C. Ganh ghét, đố kị với bạn học cùng lớp.

B. Hay trêu trọc người kém may mắn.              D. Làm sai và dũng cảm nhận lỗi.

Câu 2. Yêu thương con người sẽ 

A. được mọi người yêu quý và kính trọng.
C. mang lại lợi ích cho bản thân.

B. được mọi người kính nể và yêu quý.              
D. giúp mỗi người trưởng thành hơn.

Câu 3. Hành vi nào dưới đây thể hiện tình yêu thương con người?

A. Giúp đỡ tù nhân trốn trại.

B. Hỗ trợ người nhập cảnh trái phép.

C. Nhắn tin ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống dịch bệnh.

D. Giúp kẻ trộm đột nhập vào nhà hàng xóm. 

Câu 4. Việc làm nào sau đây thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với mọi người?
      A. Không chơi với bạn hay vi phạm kỉ luật trong lớp.

      B. Che giấu việc bạn thân quay cóp bài.

      C. Chia sẻ hình ảnh bạn mình bị đánh lên mạng xã hội.

      D. Quyên góp sách ủng hộ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Câu 5. Việc làm nào sau đây thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ mọi người?

      A. Hát karaoke đến tận khuya dù bên nhà hàng xóm có con nhỏ.

      B. Trông nhà giúp khi gia đình hàng xóm phải đi cách ly.
      C. Không hỏi han, quan tâm khi nhà hàng xóm có chuyện buồn.

      D. Cãi nhau, to tiếng với hàng xóm khi có chuyện không vừa ý.

Câu 6. Luôn tự giác, cần cù, chịu khó  trong công việc là biểu hiện của 

A. sự siêng năng.
B. sự tự ti.
C. tính tự kiêu.
D. lòng dũng cảm.
Câu 7. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện sự siêng năng trong học tập của học sinh? 
A. Ngồi vào bàn học nhưng đọc truyện             
B. Đi học đúng giờ, đầy đủ.

C. Đến giờ đi học nhưng mải xem nốt bộ phim yêu thích.

D. Không hoàn thành bài tập về nhà.

Câu 8. Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của sự kiên trì?
A. Quyết tâm tìm ra cách giải bài tập khó.


B. Thường xuyên không học bài cũ.

C. Vừa học bài vừa chơi game.


D. Thấy bài tập khó thì nản chí.

Câu 9. Người có phẩm chất siêng năng, kiên trì sẽ có nhiều cơ hội 
A. thành công trong cuộc sống.

B. vụ lợi cho bản thân.

C. đánh bóng tên tuổi.

D. kiêu hãnh hơn người khác.

Câu 10. Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ là

   A. tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ thêm truyền thống ấy.


   B. hàng hóa được mua bán, trao đổi trên thị trường.

   C. nét văn hóa được nhà nước ban hành và thực hiện.


   D. nét văn hóa được đời sau kế thừa.

Câu 11. Trong cuộc sống, việc phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm và

    A. sức mạnh.
B. tiền bạc.
 C. của cải.
D. tuổi thọ.


Câu 12. Tự hào và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình là biểu hiện của
    A. gia đình nhiều thế hệ.                                 C. gia đình hạnh phúc.
    B. gia đình bất hòa.                                         D. gia đình nổi tiếng.
Câu 13. Nhận định nào không đúng về niềm tự hào truyền thống gia đình, dòng họ?
   A. Các thành viên luôn yêu thương, đoàn kết .
C. Các thành viên sống xa rời, không có nề nếp.
   B. Các thành viên biết quan tâm đến nhau.     
D. Các thành viên biết ơn ông bà, cha mẹ .

Câu 14. Việc làm nào dưới đây cho thấy công dân biết giữ gìn và phát huy truyền thống nhân ái của gia đình và dòng họ?
  A. Vô lễ với người lớn tuổi.                          C. Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

  B. Bắt nạt người yếu thế hơn mình.              D. Thờ ơ, không biết quan tâm đến mọi người.

Câu 15.  Em không tán thành với biểu hiện nào sau đây? 

A. Tự hào về những truyền thống đạo đức của gia đình, dòng họ.

B. Xoá bỏ các thói quen xấu của gia đình, dòng họ.
C. Luôn coi trọng thanh danh của gia đình, dòng họ.  
D. Gia đình, dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào.

Câu 16. Việc làm nào sau đây thể hiện niềm tự hào của học sinh về truyền thống nghề nghiệp của gia đình, dòng họ mình?
A. Không chịu học tập, tìm hiểu về nghề nghiệp của gia đình, dòng họ.
B. Tìm hiểu nghề nghiệp của gia đình bằng việc hỏi han ông bà, bố mẹ.
C. Tự ti vì nghề nghiệp của gia đình, dòng họ mình.
D. Không dám cho mọi người biết về nghề nghiệp của gia đình,dòng họ.

Câu 17. Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống lao động sản xuất của gia đình, dòng họ khi 

A. giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.


B. tìm hiểu về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm.

C. tìm hiểu nghề truyền thống của gia đình, dòng họ.


D. tự hào về thành tích học tập của các thành viên gia đình, dòng họ.

Câu 18. Gia đình H là hộ nghèo của tổ dân phố, mẹ mất sớm, bố lại bị bệnh đã lâu không thể lao động. Nhà trường miễn học phí cho H, cả lớp ủng hộ, quyên góp giúp đỡ H. Việc làm đó là biểu hiện của 

A. lòng yêu thương con người.                                   C. tinh thần yêu nước.
B. tinh thần đoàn kết.                                                  D. lòng trung thành.

Câu 19. Hành vi nào dưới đây là trái với biểu hiện của lòng yêu thương con người?

A. Quan tâm tới người khác.                                      C. Thờ ơ khi người khác gặp nạn.

B. Hi sinh vì người khác.
 D. Cảm thông với người khó khăn.

Câu 20. Hàng năm, cứ vào cuối năm học, dòng họ Trần luôn tổ chức tặng quà cho các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm đó thể hiện điều gì?
A. Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ.

C. Phô trương cho mọi người biết.

B. Để con cháu trong dòng họ có chỗ dựa vững chắc.

D. Đó là dòng họ giàu có.

Câu 21. K là một bạn học sinh rất ham chơi, thường xuyên bị cô giáo gọi điện về nhà vì thiếu bài tập. Theo em, K là người như thế nào?    

A. Chưa trung thực.                                   C. Chưa siêng năng.
B. Chưa tự lập.                                          D. Thiếu kiên trì.

Câu 22. Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường xe bị hỏng phải dắt bộ, trong khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ 
A. phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học.
C. giúp bạn mang xe đi sửa sau đó đưa bạn đến trường.

B. coi như không biết vì không liên quan đến mình.
D. cùng bạn nghỉ học để mang xe đi sửa.

Câu 23. Bố mẹ K đều là tiến sĩ và đảm đương những chức vụ quan trọng ở cơ quan. Vì vậy, K rất hãnh diện với bạn bè. Cậu cho rằng bố mẹ mình thành đạt như vậy sau này thừa sức lo cho con cái, mình chẳng cần phải học hành làm gì cho vất vả. Suy nghĩ đó cho thấy K là người như thế nào?

A. Không biết hưởng thụ cuộc sống hiện tại.


B. Không biết dựa vào vị thế của bố mẹ.

C. Không biết phát huy truyền thống gia đình.


D. Biết giữ danh dự cho gia đình.

Câu 24. An luôn hoàn thành bài tập thầy cô giao. Nhưng với bài tập khó, An thường không suy nghĩ mà mở sách giải bài tập ra chép. 

Nếu là bạn thân của An, em sẽ làm gì? 
    A. Mặc kệ bạn vì không liên quan đến mình.

    B. Khuyên bạn nên kiên trì suy nghĩ để tìm ra cách giải.
    C. Làm theo cách của bạn để tiết kiệm thời gian.

    D. Nói cho các bạn biết để cùng làm theo cách học tập của An.
PHẦN II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm)  Trình bày khái niệm của siêng năng, kiên trì. Theo em đức tính siêng năng, kiên trì có ý nghĩa như thế nào? Kể một câu chuyện nhờ đức tính siêng năng kiên trì mà em đã thành công.
 Câu 2 (1,0 đ) Gia đình Lan có truyền thống làm nghề mây  tre đan. Ngoài giờ   học  Lan rất chăm chỉ  giúp đỡ  bố  mẹ những công việc trong gia đình, chăm sóc ông bà khi ốm đau  để bố mẹ chuyên tâm làm việc.... Theo em những  việc làm của  Lan có giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình dòng họ không? Vì sao?
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       PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)     
        * Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	C
	D
	B
	A
	B
	A
	A
	A
	A
	C

	Câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp án
	C
	C
	D
	B
	C
	A
	A
	A
	C
	C
	C
	B


     PHẦN II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1 

3,0 đ
	- Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn.
- Kiên trì là sự quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn, gian khổ.
- Ý nghĩa của siêng năng, kiên trì:

+ Tình yêu thương con người mang lại niềm vui, sự tin tưởng vào bản thân và cuộc sống. 

+ Giúp con người thành công trong công việc và cuộc sống. Người siêng năng, kiên trì sẽ được mọi người tin tưởng và yêu quý.
* Kể 1 việc làm: HS kể 1 việc làm cụ thể nhờ đức tính siêng năng, kiên trì đã giúp em thành công. 

	0,5đ

    1,0đ

1,5


	Câu 2

1.0 đ
	- Việc  làm của Lan đã góp phần giữ gìn và phát huy truyền trông của gia đình dòng họ.

- Vì những việc làm đó phù hợp với lứa tuổi và giúp bố mẹ có thời gian dành cho công việc để phát huy nghề  truyền thống của gia đình
	1.0 đ
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